
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 211902 Võ Quỳnh Anh 30/11/2003 An Giang DH21NNA02

2 2010122 Lê Mẫn Đạt 28/02/2002 Tiền Giang DH21NNA02

3 211878 Nguyễn Thành Đạt 27/04/2003 Bạc Liêu DH21NNA02

4 212192 Nguyễn Xuân Đạt 21/12/2003 Cần Thơ DH21NNA02

5 189810 Lê Thanh Thuật Dung 26/02/2000 Sóc Trăng DH18QTD02

6 212106 Nguyễn Hoàng Duy 05/09/2003 Cần Thơ DH21NNA02

7 213861 Nguyễn Thị Ngọc Hà 03/05/2003 Đồng Tháp DH21YKH04

8 200860 Phan Thị Ngân Hà 23/08/2002 An Giang DH21NNA02

9 212042 Huỳnh Thị Mỹ Hân 06/09/2003 Hậu Giang DH21NNA02

10 211383 Trịnh Ngọc Hân 14/11/2001 Cà Mau DH21NNA02

11 210613 Trương Gia Huy 21/11/2002 Cà Mau DH21QTK02

12 211753 Nguyễn Thị Yến Huỳnh 15/03/2003 An Giang DH21NNA02

13 212257 Nguyễn Huỳnh Kha 08/07/2003 Cần Thơ DH21TCN03

14 211477 Trần Huỳnh Kha 03/08/2003 Cà Mau DH21NNA02

15 211785 Nguyễn Tấn Kiệt 16/05/2003 An Giang DH21NNA02

16 225985 Nguyễn Hồng Lam 14/01/2004 Kiên Giang DH22YKH03

17 211529 Nguyễn Thị Cẩm Linh 13/04/2003 Hậu Giang DH21NNA02

18 226630 Cao Ngọc Long 06/02/2001 Kiên Giang DH22YKH03

19 211155 Trần Cẩm Ly 17/01/2003 Bạc Liêu DH21LUA01

20 2110315 Võ Thị Cẫm Ly 19/07/2003 Đồng Tháp DH21QTK02

21 2110980 Phạm Công Minh 15/03/2003 Cần Thơ DH21NNA02

22 212467 Nguyễn Thái Mỹ 19/03/2003 Hậu Giang DH21NNA02

23 211921 Lê Bằng Thảo Ngân 26/12/2003 An Giang DH21NNA02
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24 210618 Nguyễn Ngọc Ngân 27/01/2002 An Giang DH21QTK02

25 211606 Lâm Huỳnh Bảo Nghi 08/04/2003 Bạc Liêu DH21NNA02

26 212020 Trần Thị Thúy Ngoan 28/08/2003 Kiên Giang DH21NNA02

27 2111004 Lê Huỳnh Như 25/10/2003 Sóc Trăng DH21NNA02

28 2111253 Mai Huỳnh Như 12/08/2003 An Giang DH21NNA02

29 211689 Nguyễn Tuyết Như 18/11/2003 Cà Mau DH21NNA02

30 2110913 Trần Bích Như 30/08/2003 Cà Mau DH21NNA02

31 226005 Lê Thị Ngọc Hồng Nhung 26/06/2004 Đồng Tháp DH22YKH04

32 211593 Thi Yến Oanh 06/12/2003 Cà Mau DH21NNA02

33 211919 Trần Mỹ Phụng 04/07/2003 Cà Mau DH21NNA02

34 211521 Phạm Thị Hồng Quyên 23/12/2003 Kiên Giang DH21NNA02

35 211452 Nguyễn Ngọc Tân 20/12/2003 Cần Thơ DH21NNA02

36 212645 Huỳnh Ngọc Thảo 19/01/2003 Bạc Liêu DH21NNA02

37 212731 Nguyễn Thanh Thảo 27/02/2003 Hậu Giang DH21QTK02

38 212615 Phan Lợi Phước Thịnh 09/06/2003 Sóc Trăng DH21NNA02

39 211590 Nguyễn Lê Anh Thư 15/09/2003 Sóc Trăng DH21NNA02

40 212135 Nguyễn Bích Trâm 12/10/2003 Cà Mau DH21NNA02

41 213236 Lê Thị Bảo Trân 27/11/2003 Kiên Giang DH21YKH04

42 211759 Phạm Minh Trường 18/07/2003 Kiên Giang DH21NNA02

43 219364 Dương Thị Thúy Vy 03/11/2003 Bến Tre DH21NNA02

44 229830 Nguyễn Thị Thúy Vy 03/09/2004 Kiên Giang DH22YKH03

45 210340 Nguyễn Như Ý 22/06/2003 Kiên Giang DH21LUA01
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